
TÒA ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN CM 

TỈNH AN GIANG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Bản án số: 30/2020/HS-ST 

     Ngày: 02-7-2020 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN CM, TỈNH AN GIANG 

 

 - Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:  

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:  ng  h m V n D ơng.  

Các Hội thẩm nhân dân: 

+ Bà Hoàng Th  Thi n  ai. 

+  ng Hu nh T n  hoa. 

- Th     phiên tòa:  ng Nguy n Trung  iên, th     Tòa án nhân dân huy n 

CM, tỉnh An Giang. 

- Đ i di n Vi n  iểm sát nhân dân huy n CM, tỉnh An Giang tham gia phiên 

tòa:  ng  ê Hoàng Vỉnh -  iểm sát viên. 

Ngày 02 tháng 7 n m 2020, t i  p A , x  ATT, huy n CM, tỉnh An Giang xét 

xử sơ thẩm công  hai vụ án hình sự thụ l  số 23/2020/HS-ST ngày 25 tháng 5 n m 

2020 theo Quyết đ nh đ a vụ án ra xét xử số: 27/2020/QĐXXST-HS ngày 11 tháng 6 

n m 2020 và thông  áo v  vi c thay đ i th i gian, đ a điểm m  phiên tòa số 28/TB-

TA  ngày 15 tháng 6 n m 2020 đối với    cáo:  

 h ng Thanh    X , sinh n m 1983, t i Thành phố Hồ Ch   inh; nơi c  Nơi 

c  trú: 638/47,  TT, ph  ng BHH, Q BT, Thành phố Hồ Ch   inh; ngh  nghi p: tài 

xế; Quốc t ch: Vi t Nam; Dân tộc:  inh; Tôn giáo:  hông; Trình độ học v n: 10/12; 

con ông  h ng V n  , sinh n m 1950 và  à Nguy n Th  B, sinh n m 1955; v : 

Nguy n Th  Trúc X, sinh n m 1989; có 02 ng  i con, lớn sinh n m 2010, nh  sinh 

n m 2013; anh, ch , em ruột: Có 05 ng  i,    cáo là ng  i th   a. 

 u  tr         t   : Từ nh  sống chung cha mẹ, đi học đến lớp 10 nghỉ.  

- Ti n án, ti n sự:  hông. 

- B  t m giam ngày 19/02/2020 cho đến nay. B  cáo có mặt t i phiên tòa.  

         qu               v       qu       v    : 

1.  ng  h ng Thanh  , sinh n m 1985; nơi c  trú: số 638/47,  hu phố 1, 

ph  ng BHH, qu n BT, Thành phố Hồ Ch   inh  có mặt . 

2. Bà Nguy n Th  Hồng T    , sinh n m 1993:  p H , x   H, huy n  T, tỉnh 

An Giang  v ng mặt . 

       àm   ứ  :  

- Ngô V n C, sinh n m 1967; nơi c  trú: số 375 T TQ, ph  ng TQ, qu n T , 
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Thành phố Hồ Ch   inh  v ng mặt . 

-  h m V n S  E , sinh n m 1998; đang    t m giam t i Tr i t m giam - Công 

an tỉnh Trà Vinh  v ng mặt . 

- Bà Nguy n Th  Thúy  , sinh n m 1958; nơi c  trú:  p T1, x  HA  huy n CM, 

tỉnh An Giang  v ng mặt . 

-  ng  h ng V n  , sinh n m 1950; nơi c  trú: số 638/47  ê Trọng T n, 

ph  ng BHH, qu n BT, Thành phố Hồ Ch   inh  v ng mặt . 

- Nguy n Th  Trúc X, sinh n m 1989; nơi c  trú: số 638/47  ê Trọng T n, 

ph  ng BHH, qu n BT, Thành phố Hồ Ch   inh  có mặt . 

-  ê Trung  hi T, sinh n m 1990; nơi c  trú: số 51/1  TT, ph  ng TT, qu n 

BT, Thành phố Hồ Ch   inh  có đơn xin xét xử v ng mặt . 

- Hà  im N  T , sinh n m 2002:  p AQ, x  HAĐ, huy n  V, tỉnh Đồng Tháp 

 v ng mặt . 

NỘI DUNG V  ÁN  

Theo các tài li u có trong hồ sơ vụ án và di n  iến t i phiên tòa, nội dung vụ 

án đ  c tóm t t nh  sau: 

 hoảng 01 gi  30 phút ngày 19/02/2020, nh n đ  c tin  áo của quần chúng 

nhân dân, Công an x  HA phối h p với Đội Cảnh sát đi u tra tội ph m v   inh tế và 

ma túy - Công an huy n CM   t quả tang  h ng Thanh   và Nguy n Th  Hồng T, 

tàng trữ trái phép ch t ma túy t i nhà nghỉ “  ”  ngụ t  22,  p T1, x  HA, mục đ ch 

để sử dụng. 

Vât ch ng thu giữ: Thu giữ của Nguy n Th  Hồng T gồm 01 túi xách màu đen 

 ên trong có 01  ọc nilon có r nh  hóa một đầu vi n màu đ  ch a 02 viên nén  01 

viên màu t m, 01 viên màu vàng  và 01 đi n tho i di động Iphone 7 màu vàng gold; 

thu giữ của  h ng Thanh   gồm 01  ọc nilon có r nh  hóa một đầu vi n màu đ   ên 

trong có 02  ọc nilon có r nh  hóa một đầu vi n màu xanh ch a ch t tinh thể màu 

tr ng và 08 viên nén  06 viên màu xanh lá cây, 02 viên màu xanh d ơng  đ  c để 

trong xe ô tô  iển số 51A-608.18 (xe do L đi u  hiển xe đ u trong nhà nghỉ  inh 

Linh) và 02 đi n tho i di động  01 đi n tho i Iphone 6 màu hồng, 01 đi n tho i di 

động Iphone X màu tr ng); thu của  h ng Thanh   01 xe ô tô và gi y ch ng nh n 

đ ng    xe  iển số 51A-608.18. 

* C n c   ết lu n giám đ nh số 46/  GT- C09  T  ngày 25/02/2020, của 

 hòng  ỹ thu t hình sự - Công an tỉnh An Giang,  ết lu n:  ẫu gửi đến giám đ nh là 

ma túy, lo i  etamine, có  hối l  ng 4,1192 gam và lo i  D A, có  hối l  ng 

1,7816 gam. Riêng, 02 viên nén hình tròn  01 viên màu t m có  hối l  ng 0,1377 

gam và 01 viên  màu vàng có  hối l  ng 0,1337 gam , có t ng  hối l  ng 0,2714 

gam,  hông phải là ma túy. 

Cơ quan Cảnh sát đi u tra - Công an huy n CM  h i tố, t m giam L để đi u tra 

xử l . 

 T i Bản cáo tr ng số 23/CT.V S ngày 25 tháng 5 n m 2020, Vi n  iểm sát 

nhân dân huy n CM đ  truy tố    cáo  h ng Thanh   v  tội “Tàng trữ trái phép ch t 
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ma túy” theo điểm i  hoản 1 Đi u 249, Bộ lu t Hình sự n m 2015 đ  đ  c sửa đ i, 

   sung n m 2017. 

T i phiên tòa,  iểm sát viên trình  ày nội dung lu n tội: Giữ nguyên nội dung 

truy tố đối với    cáo  h ng Thanh  . Đ  ngh  Hội đồng xét xử áp dụng điểm i  hoản 

1 Đi u 249; Đi u 38; điểm s  hoản 1,  hoản 2 Đi u 51 xử ph t    cáo  h ng Thanh   

từ 01  một  n m 06  sáu  tháng đến 02  hai  n m t  v  tội “Tàng trữ trái phép ch t ma 

túy”  

*V  hình ph t    sung: Do    cáo  hông có thu nh p  n đ nh nên đ  ngh  Hội 

đồng xét xử  hông áp dụng hình ph t    sung đối với    cáo. 

*V  xử l  v t ch ng: đ  ngh  Hội đồng xét xử áp dụng Đi u 47 Bộ lu t Hình 

sự n m 2015 đ  đ  c sửa đ i,    sung n m 2017,  hoản 2,  hoản 3 Đi u 106 Bộ lu t 

Tố tụng hình sự: 

 - T ch thu tiêu hủy: tài li u đồ v t, tài li u do    cáo sử dụng làm ph ơng ti n, 

công cụ ph m tội.  

* T ch thu sung quỹ nhà n ớc: 01 đi n tho i di động hi u Iphone 6 màu hồng 

 đ  qua sử dụng . 

* Trả l i cho    cáo  h ng Thanh   01 đi n tho i Iphone X màu tr ng đ  qua 

sử dụng. 

* Trả l i cho Nguy n Th  Hồng T 01 đi n tho i Iphone 7 màu vàng gold đ  qua 

sử dụng và 01 túi xách màu đen. 

+ L  hai mua ma túy của ng  i tên D ( hông rõ họ, đ a chỉ , hi n ch a làm vi c 

đ  c, Cơ quan đi u tra tiếp tục xác minh làm rõ, xử l  sau. Riêng, 02 lần mua ma túy 

của D tr ớc đó, do  hông thu giữ đ  c v t ch ng để giám đ nh, nên  hông có cơ s  

quy  ết L ph m tội nhi u lần. 

+ Cơ quan đi u tra thu giữ 02 viên nén  01 viên màu t m và 01 viên màu vàng) 

trong túi xách của Nguy n Th  Hồng T   ỹ ,  ết lu n giám đ nh  hông phải ma túy, 

nên Cơ quan đi u tra  hông xử l . Riêng, L  hai nh  T nh n d m ma túy của D, hi n T 

đ  đi  h i đ a ph ơng, Cơ quan đi u tra đ  thông  áo truy tìm nh ng ch a có  ết quả, 

tiếp tục xác minh làm rõ, xử l  sau. 

+ Ngô V n C và  h m V n S  Ếch  mặc d   hông c ng L sử dụng ma túy, 

nh ng  iết L c t gi u ma túy mà  hông tố giác là vi ph m pháp lu t. Tuy nhiên, ngay 

trong đêm Cơ quan đi u tra đ    p th i phát hi n   t quả tang L, nên  hông xử l  C và 

S, nh ng cũng cần nh c nhỡ, giáo dục t i phiên tòa. 

+ L cho L m  n xe ô tô  iển số 51A-608.18, nh ng  hông  iết L c t gi u ma 

túy trong xe      t, nên Cơ quan đi u tra  hông xử l  L.  

Đối với xe ô tô  iển số 51A-608.18 của L mua để sử dụng, L m  n xe nói đi 

đám c ới. L không  iết L tàng trữ, sử dụng trái phép ch t ma túy nên  cơ quan đi u 

tra đ  trả l i cho L nên đ  ngh  Hội đồng xét xử  hông đ  c p giải quyết. 

T i phiên tòa,    cáo  h ng Thanh   thừa nh n có hành vi tàng trữ trái phép 

ch t ma túy nh  Cáo tr ng Vi n  iểm sát đ  truy tố,  hông tranh lu n với nội dung 

lu n tội của đ i di n Vi n  iểm sát. 
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Ng  i có quy n l i, ngh a vụ liên quan đến vụ án: ông  h ng Thanh   trình 

 ày: Xe ô tô  iển số 51A-608.18 của L mua để sử dụng, L m  n xe nói đi đám c ới. 

L không  iết L tàng trữ, sử dụng trái phép ch t ma túy. Hi n, L đ  nh n l i xe và gi y 

ch ng nh n đ ng    xe,  hông yêu cầu gì thêm. 

NH N Đ NH CỦA TÒA ÁN  

Trên cơ s  nội dung vụ án, c n c  vào các tài li u trong hồ sơ vụ án đ  đ  c 

tranh tụng t i phiên tòa, Hội đồng xét xử nh n đ nh nh  sau: 

[1]. V  tố tụng: Hành vi, quyết đ nh tố tụng của Cơ quan đi u tra, Đi u tra 

viên, Vi n  iểm sát,  iểm sát viên trong quá trình đi u tra, truy tố đ  thực hi n đúng 

v  thẩm quy n, trình tự, thủ tục quy đ nh của Bộ lu t Tố tụng hình sự. Quá trình đi u 

tra và t i phiên tòa,    cáo  hông có    iến hoặc  hiếu n i v  hành vi, quyết đ nh của 

Cơ quan tiến hành tố tụng, ng  i tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết đ nh tố 

tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, ng  i tiến hành tố tụng đ  thực hi n đúng quy 

đ nh pháp lu t. 

 ặc d  đ  đ  c Tòa án tống đ t h p l  gi y tri u t p tham gia phiên tòa nh ng 

t i phiên tòa nh ng ng  i liên quan Nguy n Th  Hồng T và những ng  i làm ch ng 

v ng mặt. Tuy nhiên, những ng  i v ng mặt t i phiên tòa hôm nay đ  có l i  hai 

trong hồ sơ vụ án nên vi c v ng mặt của họ  hông gây cản tr  cho vi c xét xử. Vì 

v y, Hội đồng xét xử vẫn tiến hành xét xử v ng mặt theo quy đ nh của pháp lu t. 

[2]. V  hành vi ph m tội của    cáo:  h ng Thanh   thừa nh n hành vi tàng trữ 

trái phép ch t ma túy nh  Cáo tr ng Vi n  iểm sát đ  truy tố. C n c  vào l i  hai của 

   cáo t i phiên tòa và trong giai đo n đi u tra, truy tố, l i  hai của những ng  i làm 

ch ng,  iên  ản   t ng  i ph m tội quả tang và các tài li u ch ng c   hác có trong 

hồ sơ vụ án có cơ s  xác đ nh,    cáo có hành vi tàng trữ trái phép ma túy lo i 

Ketamine, có  hối l  ng 4,1192 gam và  D A có  hối l  ng 1,7816 gam. Do đó, 

hành vi của    cáo đ  đủ yếu tố c u thành tội “Tàng trữ trái phép ch t ma túy” theo 

điểm i  hoản 1 Đi u 249 Bộ lu t Hình sự n m 2015 đ  đ  c sửa đ i,    sung n m 

2017. 

Do đó Cáo tr ng của Vi n  iểm sát nhân dân huy n Ch   ới truy tố    cáo v  

tội “Tàng trữ trái phép ch t ma túy” là đúng ng  i, đúng tội và ph  h p với quy đ nh 

của pháp lu t. 

 à công dân đ u phải  iết ma túy là một ch t độc d  c, hủy ho i s c  h e, là 

nguyên nhân phát sinh những lo i tội ph m  hác. N ớc ta và các n ớc trên thế giới 

đ u áp dụng mọi  i n pháp ng n chặn và  ài trừ vi c sản xu t, mua  án, tàng trữ ch t 

ma túy d  d ới   t c  hình th c hay thủ đo n nào. B t    ai có hành vi tàng trữ, mua 

 án trái phép ch t ma túy đ u đ  c xem là hành vi nguy hiểm cho x  hội, sẽ    xử l  

  p th i và nghiêm minh. 

B  cáo là ng  i đ  tr  ng thành, có s c  h e, có đi u  i n làm  n chân ch nh 

để nuôi sống  ản thân và gia đình nh ng ng  c l i để th a m n cơn nghi n    cáo đ  

thực hi n hành vi tàng trữ trái phép ch t ma túy. Hành vi của    cáo đ  xâm ph m chế 

độ độc quy n quản l  ch t ma túy của Nhà n ớc, gây nguy hiểm cho x  hội,  hông 

những đ  tiếp tay cho  ọn tội ph m mà cũng là nguyên nhân làm phát sinh và gia 

t ng các lo i tội ph m  hác, làm ảnh h  ng x u đến tr t tự tr  an x  hội. Do v y, cần 
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có một m c án t ơng x ng với hành vi của    cáo để giáo dục, cải t o    cáo và r n 

đe phòng ngừa tội ph m. 

[3]. V  tình tiết t ng nặng, giảm nhẹ trách nhi m hình sự: 

Trong quá trình đi u tra và t i phiên tòa,    cáo t  rõ thái độ thành  hẩn  hai 

 áo,  n n n hối cải, ch a có ti n án, ti n sự. Đây là tình tiết giảm nhẹ trách nhi m 

hình sự đ  c quy đ nh t i điểm s  hoản 1,  hoản 2 Đi u 51 Bộ lu t Hình sự 2015 đ  

đ  c sửa đ i,    sung n m 2017 nên Hội đồng xét xử có xem xét cho    cáo  hi 

quyết đ nh hình ph t. 

Đối với vi c L khai mua ma túy của ng  i tên D   hông rõ họ, đ a chỉ , hi n 

ch a làm vi c đ  c, Cơ quan đi u tra tiếp tục xác minh làm rõ, xử l  sau. Riêng, 02 lần 

mua ma túy của D tr ớc đó, do  hông thu giữ đ  c v t ch ng để giám đ nh, nên  hông 

có cơ s  quy  ết L ph m tội nhi u lần là có cơ s . 

- Đối với vi c Cơ quan đi u tra thu giữ 02 viên nén  01 viên màu t m và 01 viên 

màu vàng  trong túi xách của Nguy n Th  Hồng T   ỹ ,  ết lu n giám đ nh  hông 

phải ma túy, nên Cơ quan đi u tra  hông xử l . Riêng, L khai nh  T nh n d m ma túy 

của D, hi n T đ  đi  h i đ a ph ơng, Cơ quan đi u tra đ  thông  áo truy tìm nh ng 

ch a có  ết quả, tiếp tục xác minh làm rõ, xử l  sau là có cơ s . 

- L cho L m  n xe ô tô  iển số 51A-608.18, nh ng  hông  iết L c t gi u ma 

túy trong xe      t, nên Cơ quan đi u tra  hông xử l  L là có cơ s . 

Đối với  h ng Thanh   cho L m  n xe ô tô  iển số 51A-608.18 đi đám c ới. L 

không  iết L tàng trữ, sử dụng trái phép ch t ma túy. Hi n, L đ  nh n l i xe và gi y 

ch ng nh n đ ng    xe,  hông yêu cầu gì thêm nên hội đồng xét xử  hông đ  c p giải 

quyết. 

[4]. V  hình ph t    sung: Do    cáo  hông có thu nh p  n đ nh nên Hội đồng 

xét xử  hông áp dụng hình ph t    sung đối với    cáo. 

[5]. V  xử l  v t ch ng: l  ng ma túy  hi thu giữ      t quả tang là v t c m 

l u hành và các v t dụng đ  c d ng vào vi c sử dụng ma túy cần t ch thu tiêu hủy;  

- Đối với 01 đi n tho i di động hi u Iphone 6, màu hồng  đ  qua sử dụng     

cáo sử dụng vào vi c ph m tội nên cần t ch thu sung quỹ nhà n ớc. 

- Đối với 01 đi n tho i Iphone X màu tr ng đ  qua sử dụng  hông liên quan 

đến vi c ph m tội nên cần giao trả cho    cáo. 

- Đối với 01 đi n tho i Iphone 7 màu vàng gold đ  qua sử dụng và 01 túi xách 

màu đen của Nguy n Th  Hồng T  hông liên quan đến vi c ph m tội nên cần giao trả 

cho T số tài sản trên. 

[6]. V  án ph  và quy n  háng cáo: B  cáo phải ch u 200.000 đồng án ph  hình 

sự sơ thẩm và có quy n  háng cáo theo quy đ nh pháp lu t. 

V       ẽ tr    

QUYẾT Đ NH  

1.      ứ   ểm i k oả  1 Đ  u 249; Đ  u 38;   ểm s k oả  1  k oả  2 Đ  u 

51; Bộ  uật H    s    m 2015         s           su     m 2017. 
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Tuyên  ố    cáo  h ng Thanh    X  ph m tội: “Tàng trữ trái phép ch t ma 

túy”. 

Xử ph t: B  cáo  h ng Thành L (X) 01  một  n m 06  sáu  tháng t . Th i h n 

t  t nh từ ngày 19/02/2020. 

2. V  x   ý vật   ứ   và   ệ  p  p t  p  p:      ứ   ểm    k oả  1  Đ  u 47 

Bộ  uật H    s    m 2015          s           su     m 2017;   ểm      k oả  2  

Đ  u 106 Bộ  uật Tố t         s ; 

* T ch thu tiêu hủy v t ch ng đ  c thu giữ trong quá trình đi u tra gồm: 

-  hong  ì số 01: Đ  c niêm phong  Vụ số: 46/KLGT-PC09  T  ngày 

25/02/2020 có in d u tròn màu đ  của Cơ quan Cảnh sát đi u tra - Công an huy n 

CM, tỉnh An Giang và các chữ    ghi tên Nguy n Đ ng   và Đặng Hữu T. Bên trong 

có mẫu v t (M1,  2 đ  sử dụng hết trong qua trình giám đ nh ,  hông phải là ma túy.   

-  hong  ì số 02: Đ  c niêm phong  Vụ số: 46/  GT- C09  T  ngày 

25/02/2020 có in d u tròn màu đ  của Cơ quan Cảnh sát đi u tra - Công an huy n 

CM, tỉnh An Giang và các chữ    ghi tên Nguy n Đ ng   và Đặng Hữu T. Bên trong 

có mẫu v t còn l i sau  hi đ  giám đ nh:   

   ẫu  3 có  hối l  ng: 3,9803g   a phẩy ch n tám  hông  a gam , là ma túy 

lo i  etamine. 

   ẫu  4 có  hối l  ng: 0,3359g   hông phẩy  a  a n m ch n gam ,  hông 

phải là ma túy. 

   ẫu  5,  6 có  hối l  ng: 1,1708  một phẩy một  ảy  hông tám gam , là 

ma túy lo i  D A. 

* T ch thu sung quỹ nhà n ớc: 01 đi n tho i di động hi u Iphone 6, màu hồng 

đ  qua sử dụng. 

* Trả l i cho    cáo 01 đi n tho i Iphone X màu tr ng đ  qua sử dụng. 

* Trả l i cho Nguy n Th  Hồng T 01 đi n tho i Iphone 7 màu vàng gold và 01 

túi xách màu đen đ  qua sử dụng 

  Hi n v t ch ng trên do Cơ quan thi hành án dân sự huy n CM quản l  theo 

Biên  ản giao, nh n v t ch ng ngày 18/6/2020). 

3. V     p í:      ứ     Đ  u 135  136 Bộ  uật Tố t         s  và   ểm    

k oả  1 Đ  u 23    ị qu  t số 326/2016/UBTV H14  ủ  Ủ      t      v   uố  

Hộ  qu   ị   v  mứ  t u  m ễ     ảm   ộp  quả   ý và s  d       p í và  ệ p í Tò  

  ; 

B  cáo phải ch u 200.000 đồng  Hai tr m nghìn đồng  án ph  hình sự sơ thẩm. 

4. V  qu    k       o:      ứ     Đ  u 331  333 Bộ  uật Tố t         s ;  

B  cáo, ng  i có quy n l i, ngh a vụ liên quan đến vụ án  h ng Thanh   đ  c 

quy n  háng cáo trong h n 15  m  i l m  ngày  ể từ ngày tuyên án. Ng  i có quy n 

l i,  ngh a vụ liên quan Nguy n Th  Hồng T đ  c quy n  háng cáo trong th i h n 15 

ngày  ể từ ngày  ản án đ  c giao hoặc đ  c niêm yết. 

Tr  ng h p  ản án, quyết đ nh đ  c thi hành theo quy đ nh t i Đi u 2  u t 

Thi hành án dân sự thì ng  i đ  c thi hành án dân sự, ng  i phải thi hành án dân sự 



7 

 

có quy n th a thu n thi hành án, quy n yêu cầu thi hành án, tự nguy n thi hành án 

hoặc    c ỡng chế thi hành án theo quy đ nh t i các Đi u 6, 7 và Đi u 9  u t Thi 

hành án dân sự; th i hi u thi hành án đ  c thực hi n theo quy đ nh t i Đi u 30  u t 

Thi hành án dân sự.  
Nơi nhận: 
- V SND huy n Ch   ới  2 ; 

- V SND tỉnh  1 ; 

- Tòa án nhân dân tỉnh  1 ; 

- S  T  pháp  1 ; 

- Cơ quan Đi u tra (1); 

- Nhà T m giữ  2 ; 

-  hòng hồ sơ  1 ; 

- Chi cục Thi hành án DS huy n  1 ; 

- Bộ ph n THA Tòa án  1 ; 

- UBND c p x  nơi BC c  trú  1 ; 

- B  cáo; 

- Ng  i có quy n l i, ngh a vụ liên quan; 

-   u hồ sơ; 

-   u V n phòng  1 . 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

Thẩm phán - Ch      ph  n     
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